
Model/Thông số kỹ thuật

–20 đến+60°C (Nước: 0 đến 40°C) (Không đóng băng)
Polyurethane

Đầu nối nhanh, đầu nối dạng chèn, đầu nối tự điều chỉnh, đầu nối cỡ nhỏPhụ kiện áp dụng
Đầu nối phù hợp
(mm)

Nhiệt độ hoạt động
Vật liệu

Hệ mét (Dòng TU) Hệ inch (Dòng TIUB)
Kích thước ống

TU0212

2

1.2

TU0425

4
2.5

TU0604

6
4

TU0805

8

5

TU1065

10

6.5

TU1208

12

8

TU1610

16
10

TIUB01

3.18

2

TIUB05

4.76
3.18

TIUB07

6.35
4.23

TIUB11

9.53

6.35

TIUB13

12.7
8.46
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— Tùy chọn      — Chỉ sản xuất khi nhận đơn đặt hàng

Kích thước bình thường (inch)
1 4 "3 16 "1 8 " 3 8 " 1 2 "5 32 " 5 16 "

Xanh dương (BU1) 
Xanh dương trong suốt (BU2) 

Xanh nhạt (BU3) 

Nâu (BR1)
Xanh lá cây (G1) 
Xanh lá cây trong suốt (G2) 
Xanh Neon (G3) 

Xanh đậm lá cây (G4)
Xám (GR1) 

Xám nhạt (GR2) 
Hồng Neon (P1) 
Tím đậm (PU1) 

Tím trong suốt (PU2) 
Đỏ đậm (R1) 

Đỏ trong suốt (R2)
Bạc (S1)

Vàng đậm (Y1)
Vàng trong suốt (Y2)

Vàng Neon (Y3) 
Cam trong suốt (YR1)

Cam Neon (YR2)

Thêm 21 màu ống mới

 — 20 m cuộn  — 100 m cuộn (TU1610 is cuộn.)    — 100 m cuộn, 200 m cuộnDùng cho khí nén thông 
thường
Ống Polyurethane

C
ố 

đị
nh

Ở nhiệt độ 20°C, uốn 
cong ống theo hình chữ 
U. Sau đó cố định 1 đầu, 
đầu kia di chuyển dần dần 
về phía đầu cố định. Đo 
đường kính 2R tại điểm 
uốn cong.

1. Đối với ngành công nghiệp nước. Hãy tham khảo 
SMC nếu sử dụng lưu chất khác. 

2.Tăng nhiệt độ bất thường có thể gây vỡ ống.

3.Giá trị nhở nhất của bán kính uốn được đo ở nhiệt 
độ 20oC, được đo theo hình bên dưới.

Đen (B) 
Trắng (W) 

Đỏ (R) 
Xanh (BU) 

Vàng (Y) 
Xanh (G) 

Trong suốt (C)
Cam (YR)

Mẫu
Đường kính ngoài (mm)
Đường kính trong (mm)

Ống Polyurethane 

Dòng TU/TIUB 

Chú ý

Thận trọng
Hãy đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.

RoHS

3.2
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Max. Operating Pressure

Áp suất hoạt 
động tối đa
(MPa)

Lưu chất
20°C

40°C

60°C

Khí/Nước
0.8

0.65
0.5



Cách đặt hàng
Hậu tố TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208 TIUB01 TIUB05 TIUB07 TIUB11 TIUB13 Màu sắc

Đen, Trắng, Đỏ
Xanh, Vàng, Xanh lá,

Trong, Cam

Đỏ, Trắng, Vàng, Xanh lá, Trong, Cam
Đen, Trắng, Xanh, Trong
Đen, Trắng, Đỏ, Xanh, Vàng

Xanh, trong, cam

Cuộn 100 m
Cuộn 200 m
Cuộn 400 m
Cuộn 500 m
Cuộn 20 m
Cuộn 20 m

Chiều dài
Mã

X3

X4

X217*

Cuộn 20 mX214*

(Vui lòng liên hệ với SMC để biết thông số kỹ thuật chi tiết, kích thước,thời gian giao hàng và các thông số kỹ thuật khác với những thông số đã đề cập ở trên)

Cách đặt hàng

20TU0425 BU

Chiều dài mỗi cuộn

Màu
Kí hiệu Màu sắc

Mã ống dây

Kí hiệu Màu sắc
Xám

Xám nhạt
Hồng Neon

Tím
Tím trong suốt

Đỏ đậm
Đỏ trong suốt

Bạc
Vàng đậm

Vàng trong suốt
Vàng Neon

Cam trong suốt
Cam Neon

Kí hiệu Chiều dài
20

100

Đen
Trắng

Đỏ
Xanh
Vàng

Xanh lá cây
Trong suốt

Cam
Xanh dương đậm

Xanh dương trong suốt
Xanh dương nhạt

Nâu
Xanh lá cây

Xanh lá cây trong suốt
Xanh Neon

Xanh đậm lá cây

B

W

R

BU

Y

G

C

YR

BU1

BU2

BU3

BR1

G1

G2

G3

G4

GR1

GR2
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R2

S1
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  20 m cuộn
100 m cuộn

Hệ mét và hệ Inch: Thêm hậu tố "-X3" vào cuối mã sản phẩm. Ví dụ: TU0425R-100-X3.

Hệ mét: Thêm hậu tố "-X3" vào cuối mã sản phẩm. Ví dụ: TU0425G-500-X3.

Hệ inch: Thêm hậu tố: "-X4" vào cuối của mã sản phẩm. Ví dụ: TIUB07W-20-X4.

Hệ mét: Thêm hậu tố "-X217" vào cuối của mã sản phẩm. Ví dụ: TU0425BU-20-X217.

Hệ mét: Thêm hậu tố "-X214" vào cuối của mã sản phẩm. Ví dụ: TU0425BU-20-X214

Cuộn 100m
Cuộn dài hơn tiêu chuẩn
Cuộn 20m
Tương thích với 
Luật vệ sinh thực phẩm

FDA

EU No10/2011

Dòng TU/TIUB 

Cách đặt hàng

*Lưu ý mã ký hiệu không được in trên thân ống.

Đa lõi, đa màu
Đặc điểm kỹ thuật


